
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP SI1VT – ISP04 
Class Assignment Report - Grade SI1VT 

(Tuần/week: 03 Từ ngày/From 29/06/2026 đến ngày/To 03/07/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Nguyên 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

29/06/2026 

1 SHCN   

2 Giải quyết vấn đề 
Kế hoạch B của Tia chớp (Cars) -Tư 
duy linh hoạt & Quản trị rủi ro đơn giản. 

Hoàn thành các phần còn 
lại của phiếu kế hoạch. 
Tập làm phóng viên nhí, hỏi 
về những kế hoạch B mà ba 
mẹ từng nghĩ ra. 
 

3 Giải quyết vấn đề 
Kế hoạch B của Tia chớp (Cars) -Tư 
duy linh hoạt & Quản trị rủi ro đơn giản. 

Hoàn thành các phần còn 
lại của phiếu kế hoạch. 
Tập làm phóng viên nhí, hỏi 
về những kế hoạch B mà ba 
mẹ từng nghĩ ra. 
 

4  English (Expat) 
Lesson 1: Movie Gadgets Around Us 
 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

5 English (Expat) Lesson 1: Movie Gadgets Around Us 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

6 Viết sáng tạo Story Writing notebooks, crayons and 
pens 

7 CLB tự chọn 1 
Học sinh học theo danh sách CLB 
đăng kí  

8 CLB tự chọn 1 
Học sinh học theo danh sách CLB 
đăng kí  

Thứ Ba 
Tuesday 

30/06/2026 

1 Reading Circle   

2 Nghệ thuật sáng tạo 

MỘT BUỔI GẶP GỠ (TIẾT 1) 
- Hiểu khái niệm bối cảnh 2D cơ bản và 
cấu trúc truyện tranh 4 ô. 
 

 

3 Nghệ thuật sáng tạo 
MỘT BUỔI GẶP GỠ (TIẾT 2) 
- Hiểu khái niệm bối cảnh 2D cơ bản và 
cấu trúc truyện tranh 4 ô. 

 



  

 

 

4  GDTC 

- Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp theo) 
- Học kỹ thuật động tác nhận bóng và 
chuyền 
bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động. 
 

- Đồng phục thể dục, giày, 
bình nước. 

5 GDTC 

- Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp theo) 
- Học kỹ thuật động tác nhận bóng và 
chuyền 
bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động. 
 

- Đồng phục thể dục, giày, 
bình nước. 

6 English 
Lesson 2: Social media 
 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

7 CLB tự chọn 2 
Học sinh học theo danh sách CLB 
đăng kí  

8 CLB tự chọn 2 
Học sinh học theo danh sách CLB 
đăng kí  

Thứ Tư 
Wednesday 
01/07/2026 

1 Reading Circle   

2 English 
Lesson 2: Social media 
 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

3 English 
Lesson 3: Robots and Smart Machines 
 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

4  English (Expat) Lesson 4: The future of technology 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

5 English (Expat) Lesson 4: The future of technology Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 



  

 

 

Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

6 English 
Lesson 3: Robots and Smart Machines 
 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

7 CLB tự chọn 1 
Học sinh học theo danh sách CLB 
đăng kí  

8 CLB tự chọn 1 
Học sinh học theo danh sách CLB 
đăng kí 

 

Thứ Năm 
Thursday 

02/07/2026 

1 Reading Circle   

2 English 

Lesson 5: Public Speaking – My Hi-
Tech Movie Scene 
Students present their hi-tech movie 
scene and describe the gadgets or 
machines in it. 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

3 English 

Lesson 5: Public Speaking – My Hi-
Tech Movie Scene 
Students present their hi-tech movie 
scene and describe the gadgets or 
machines in it. 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

4  Wellbeing 

Bong bóng ước mơ (Cảm hứng: Phim 
Up) - "Xác định giá trị cá nhân và 
những điều quan trọng với mình.         
"         

 

5 Viết sáng tạo Story Writing notebooks, crayons and 
pens 

6 Wellbeing 

Bong bóng ước mơ (Cảm hứng: Phim 
Up) - "Xác định giá trị cá nhân và 
những điều quan trọng với mình.         
"         

 

7 CLB tự chọn 2 
Học sinh học theo danh sách CLB 
đăng kí  

8 CLB tự chọn 2 
Học sinh học theo danh sách CLB 
đăng kí  

Thứ Sáu 
Friday 

03/07/2026 

1 Reading Circle   

2 Nghệ thuật sáng tạo 

MỘT BUỔI GẶP GỠ (TIẾT 3) 
- Hiểu khái niệm bối cảnh 2D cơ bản và 
cấu trúc truyện tranh 4 ô. 
- Ứng dụng kỹ năng sử dụng cọ và màu 
sắc vào vẽ tranh hoàn thiện. 
- Tổng hợp kỹ năng tạo hình và kể 
chuyện thông qua việc vẽ storyboard, 
kết hợp với viết chú thích. 

 



  

 

 

 

3 Nghệ thuật sáng tạo 

MỘT BUỔI GẶP GỠ (TIẾT 4) 
- Hiểu khái niệm bối cảnh 2D cơ bản và 
cấu trúc truyện tranh 4 ô. 
- Ứng dụng kỹ năng sử dụng cọ và màu 
sắc vào vẽ tranh hoàn thiện. 
- Tổng hợp kỹ năng tạo hình và kể 
chuyện thông qua việc vẽ storyboard, 
kết hợp với viết chú thích. 

 

4  Bơi 

Ôn tập kỹ năng nổi sấp, nổi ngửa và 
lướt nước. 
Ôn tập đạp chân sải ( ếch ). 
Tập quạt tay sải ( tay ếch ). 
Luyện phối hợp tay, chân và thở cự ly 
ngắn. 

Mang đầy đủ đồ dùng học 
bơi (đồ bơi, mũ bơi, kính bơi, 
khăn tắm) cho buổi học. 

5 Bơi 

Ôn tập kỹ thuật bơi sải( bơi ếch ). 
Luyện phối hợp hoàn chỉnh tay, chân 
và thở. 
Bơi sải cự ly ngắn, sửa kỹ thuật cho 
từng học sinh. 
Tập kỹ năng giữ thân người và thăng 
bằng khi bơi. 

Mang đầy đủ đồ dùng học 
bơi (đồ bơi, mũ bơi, kính bơi, 
khăn tắm) cho buổi học. 

6 
STEAM PBL / Dã 

ngoại 
  

7 
STEAM PBL / Dã 

ngoại 
  

8 
STEAM PBL / Dã 

ngoại 
  


